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A. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Ngôn ngữ lập trình FORTRAN, Python, C++ thuộc nhóm thành tựu nào của ngành Tin học?
A. Hệ điều hành.


B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao.
C. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

D. Giao thức mạng Internet.

Câu 2. Dữ liệu là gì?

A. Là ý nghĩa mà con người hiểu được sau khi xử lí thông tin.
B. Là thiết bị truyền tin qua mạng.
C. Là chương trình máy tính dùng để diệt virus.

D. Là các con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh dùng để thể hiện thông tin.
Câu 3. Đơn vị nhỏ nhất dùng để biểu diễn và lưu trữ thông tin trong máy tính là:

A. Kilobyte.

B. Megabyte.

C. Bit.

D. Byte.

Câu 4. Khi không may trở thành nạn nhân của việc bị bắt nạt trên không gian mạng, học sinh cần thực hiện cách phòng vệ nào sau đây?

A. Không trả lời các tin nhắn khiêu khích, lưu giữ lại toàn bộ bằng chứng, chặn tài khoản của kẻ bắt nạt và chia sẻ ngay sự việc với bố mẹ hoặc thầy cô giáo để được hỗ trợ.
B. Lập tức tạo nhiều tài khoản ẩn danh khác nhau để nhắn tin cãi nhau, đe dọa ngược lại kẻ bắt nạt nhằm bảo vệ danh dự của bản thân trên mạng xã hội.
C. Xóa ngay lập tức mọi tin nhắn, hình ảnh liên quan để không ai biết, đồng thời giấu kín sự việc và tự mình đáp ứng mọi yêu cầu vô lí của kẻ bắt nạt.
D. Đăng tải công khai toàn bộ thông tin cá nhân, số điện thoại và địa chỉ nhà riêng của mình lên các hội nhóm trên mạng xã hội để kêu gọi người lạ đến giải quyết.

Câu 5. Vật mang tin là:

A. Phương tiện dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin.
B. Người tiếp nhận thông tin.
C. Nội dung hiểu biết rút ra từ dữ liệu.


D. Phần mềm xử lí dữ liệu.

Câu 6. Quyền tác giả đối với một tác phẩm như bức tranh, phần mềm máy tính bao gồm hai nhóm quyền cơ bản nào?

A. Quyền sao chép và quyền chỉnh sửa.

B. Quyền nhân thân và quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền nhân thân và quyền tài sản.


D. Quyền bảo mật và quyền xuất bản.

Câu 7. Thiết bị nào sau đây là thiết bị thông minh?

A. Thước kẻ.

B. Đồng hồ thông minh.
C. USB thông thường.

D. Đĩa CD.
Câu 8. Hành vi sử dụng phần mềm “crack” để không phải trả tiền mua bản quyền được gọi là hành vi gì?

A. Khai thác tài nguyên mở.

B. Sử dụng phần mềm dùng thử.
C. Học hỏi công nghệ.


D. Vi phạm bản quyền.

Câu 9. Thông tin là gì?

A. Là thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu.
B. Là các con số được nhập vào máy tính.

C. Là phần mềm dùng để xử lí văn bản.

D. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản thân mình.
Câu 10. Thành tựu nào sau đây thuộc các công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0?

A. Trí tuệ nhân tạo AI.

B. Máy đánh chữ cơ học.
C. Bàn tính gảy.


D. Giấy than.

Câu 11. Vai trò của Tin học trong lĩnh vực quản lí thể hiện ở việc:

A. Làm giảm khả năng lưu trữ hồ sơ.

B. Chỉ phục vụ trò chơi điện tử.
C. Hiện đại hóa công tác quản lí trong trường học, bệnh viện, ngân hàng, doanh nghiệp.
D. Chỉ dùng để vẽ tranh.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây trình bày đúng về phần mềm độc hại Malware?

A. Là những phần mềm được viết ra với ý đồ xấu nhằm gây hại cho thiết bị và người dùng, bao gồm các loại phổ biến như virus máy tính, sâu máy tính Worm và phần mềm gián điệp/ngựa thành Troia Trojan.
B. Là các phần mềm hệ thống được cài đặt sẵn trong máy tính nhằm giúp hệ điều hành kiểm soát dung lượng bộ nhớ và cảnh báo khi kết nối mạng bị gián đoạn.
C. Là những phần mềm ứng dụng bị lỗi phông chữ trong quá trình soạn thảo văn bản nhưng không có khả năng tự sao chép hay lây lan qua mạng Internet.
D. Là tên gọi chung của tất cả các phần mềm miễn phí được tải về từ mạng Internet dùng để hỗ trợ học tập và giải trí trực tuyến.

Câu 13. Một Byte bằng bao nhiêu bit?

A. 2 bit.

B. 4 bit.

C. 8 bit.

D. 16 bit.

Câu 14. Ưu điểm nổi bật của việc lưu trữ dữ liệu bằng thiết bị số là:

A. Luôn làm mất dữ liệu sau khi tắt máy.
B. Lưu trữ được lượng dữ liệu lớn trong thiết bị nhỏ gọn, dễ tìm kiếm và sao chép.
C. Chỉ lưu được văn bản, không lưu được hình ảnh.
D. Chiếm nhiều không gian vật lí hơn lưu trên giấy.

Câu 15. Thiết bị nào sau đây là thiết bị số?

A. Sách giấy.

B. Bảng đen phấn trắng.
C. Thẻ nhớ.

D. Bút chì.

Câu 16. Một thiết bị thông minh thường có khả năng:

A. Chỉ lưu trữ dữ liệu, không xử lí được dữ liệu.
B. Tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin.
C. Chỉ hoạt động khi không có kết nối mạng.
D. Chỉ dùng để trang trí.

Câu 17. Ứng dụng nào sau đây có thể dùng để quản lí tệp trên điện thoại?

A. Files hoặc My Files.
B. Máy tính bỏ túi.
C. Đèn pin.

D. Đồng hồ bấm giờ.

Câu 18. Trong ứng dụng quản lí tệp trên điện thoại, để xuất hiện các nút điều khiển giúp chuyển, sao chép, chia sẻ hoặc xoá tệp, người dùng cần thực hiện thao tác nào?

A. Vuốt màn hình từ trái sang phải.


B. Nhấn phím tăng âm lượng 2 lần liên tiếp.
C. Chạm và giữ lâu một chút vào thư mục hay tệp đó.
D. Lắc nhẹ điện thoại.

Câu 19. Để trao đổi dữ liệu giữa điện thoại và máy tính, người dùng có thể sử dụng cách nào?

A. Chỉ có thể chép tay dữ liệu ra giấy.    B. Qua cáp USB, Bluetooth, Wi-Fi hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây.
C. Bắt buộc phải tháo màn hình điện thoại.
D. Chỉ có thể thực hiện khi không có Internet.

Câu 20. Để cài thêm ứng dụng học tập an toàn trên điện thoại, nên tải từ:

A. Các trang web lạ không rõ nguồn gốc.

B. Tin nhắn quảng cáo bất kì.
C. Tệp đính kèm từ người lạ.

D. Kho ứng dụng chính thức như Google Play hoặc App Store.

Câu 21. Mạng LAN là mạng máy tính có phạm vi:

A. Rất hẹp như gia đình, phòng học, cơ quan, trường học.

B. Chỉ tồn tại trên vệ tinh.

C. Toàn cầu.


D. Bao phủ toàn bộ các quốc gia.
Câu 22. Internet là:

A. Một mạng cục bộ trong một phòng học.
B. Một phần mềm soạn thảo văn bản.
C. Mạng của các mạng máy tính, có quy mô toàn cầu.
D. Một loại virus máy tính.
Câu 23. Thiết bị thường dùng để kết nối các máy tính trong mạng LAN có dây là:

A. Máy in kim.
B. Bộ chuyển mạch Switch.

C. Máy chiếu.

D. Máy ảnh số.

Câu 24. Điện toán đám mây là mô hình:

A. Lưu trữ dữ liệu chỉ trên giấy.
B. Chỉ dùng để dự báo thời tiết.

C. Không cần kết nối mạng.

D. Cung cấp tài nguyên máy tính, lưu trữ, phần mềm thông qua Internet theo nhu cầu sử dụng.
Câu 25. Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ lưu trữ trực tuyến?

A. Notepad ngoại tuyến.
B. Google Drive.
B. Paint.
D. Máy tính cầm tay.

Câu 26. Ví dụ nào sau đây thể hiện ứng dụng của Internet vạn vật IoT?

A. Viết bài vào vở bằng bút mực.
B. Đọc sách giấy trong thư viện.
C. Cảm biến độ ẩm đất tự động gửi dữ liệu về điện thoại và điều khiển máy bơm tưới cây.
D. Dùng thước đo chiều dài bàn học.

Câu 27. Lợi ích của IoT là:

A. Làm cho thiết bị không thể trao đổi dữ liệu.
B. Làm tăng hoàn toàn công việc thủ công.
C. Giúp giám sát, điều khiển thiết bị từ xa và tự động hóa hoạt động dựa trên dữ liệu.
D. Chỉ dùng để chơi trò chơi.

Câu 28. Sâu máy tính Worm là:

A. Một thiết bị lưu trữ dữ liệu.
B. Một loại ngôn ngữ lập trình.
C. Một công cụ dịch đa ngữ.
D. Chương trình độc lập có khả năng tự nhân bản và lây lan qua mạng.

Câu 29. Trojan là loại phần mềm độc hại thường:

A. Luôn tự động sửa lỗi chính tả.

B. Chỉ có tác dụng tăng tốc máy tính.
C. Không gây hại cho người dùng.

D. Ngụy trang dưới dạng phần mềm hữu ích để lừa người dùng cài đặt.
Câu 30. Biện pháp nào giúp phòng tránh rủi ro khi tham gia Internet?

A. Chia sẻ mật khẩu cho bạn bè thân thiết.
B. Giữ bí mật thông tin cá nhân, đặt mật khẩu mạnh, không mở tệp lạ.
C. Nháy chuột vào mọi đường link lạ để kiểm tra.
D. Tắt toàn bộ phần mềm bảo mật.

Câu 31. Tại sao cần cập nhật thường xuyên phần mềm diệt virus?

A. Để phần mềm có thêm mẫu nhận dạng mã độc mới nhất.
  B. Để máy tính tự tăng dung lượng RAM.
C. Để xóa toàn bộ ảnh cá nhân.

D. Để đổi mật khẩu mạng xã hội tự động.

Câu 32. Học liệu mở trên Internet là:

A. Tất cả phim có bản quyền được tải lậu.    B. Tài liệu học tập, nghiên cứu được công bố để người dùng có thể truy cập, sử dụng miễn phí phục vụ học tập.
C. Các phần mềm crack.

D. Tin nhắn quảng cáo.

Câu 33. Phần mềm dịch đa ngữ hỗ trợ học ngoại ngữ bằng cách:

A. Luôn thay thế hoàn toàn giáo viên.
B. Tự động làm mọi bài kiểm tra thay học sinh.
C. Giúp tra cứu từ vựng, dịch đoạn văn, nghe phát âm.
D. Luôn dịch đúng tuyệt đối 100%.

Câu 34. Hành vi nào sau đây là vi phạm đạo đức, văn hóa trong môi trường số?

A. Trích dẫn nguồn khi dùng tài liệu tham khảo.
B. Chia sẻ tài liệu học liệu mở hợp pháp.
C. Báo cáo tài khoản lừa đảo.

D. Dùng lời lẽ xúc phạm, bịa đặt, nói xấu người khác trên mạng.

Câu 35. Hành vi nào sau đây có thể vi phạm bản quyền sản phẩm số?

A. Tự ý sao chép và bán lại phần mềm của người khác khi chưa được phép.
B. Mua phần mềm có bản quyền để sử dụng.
C. Tải tài liệu miễn phí từ kho học liệu mở hợp pháp.
D. Trích dẫn một đoạn ngắn có ghi rõ nguồn để học tập.



B. PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI. Với mỗi ý a, b, c, d, hãy xác định Đúng hoặc Sai.

Câu 1. Trong giờ học Tin học, giáo viên chiếu lên màn hình một biểu đồ nhiệt độ trong tuần. Học sinh nhìn vào biểu đồ và nhận biết được ngày nào nóng nhất, ngày nào mát nhất.

a) Các con số nhiệt độ và biểu đồ hiển thị trên màn hình là dữ liệu.
b) Sự hiểu biết “ngày thứ Ba nóng nhất trong tuần” là thông tin mà học sinh rút ra được từ dữ liệu.
c) Dữ liệu và thông tin luôn hoàn toàn giống nhau, không cần phân biệt.
d) Màn hình máy chiếu có thể xem là phương tiện truyền tải thông tin đến học sinh.

Câu 2. Một học sinh dùng điện thoại thông minh để chụp ảnh bài học, lưu vào bộ nhớ máy, sau đó gửi ảnh cho bạn qua Internet.

a) Ảnh chụp bài học là một dạng dữ liệu hình ảnh.
b) Việc gửi ảnh qua Internet giúp truyền thông tin nhanh chóng đến người ở xa.
c) Điện thoại thông minh không phải là thiết bị số vì có thể nghe gọi.
d) Bộ nhớ điện thoại có thể dùng để lưu trữ dữ liệu.

Câu 3. Trong một gia đình, các thiết bị như tivi thông minh, camera an ninh, điều hòa có kết nối Wi-Fi và có thể điều khiển bằng điện thoại.

a) Các thiết bị này có thể là ví dụ về thiết bị thông minh.
b) Việc điều khiển thiết bị từ xa qua Internet là một ứng dụng của công nghệ thông tin.
c) Thiết bị thông minh không cần bộ xử lí và không cần phần mềm.
d) Camera an ninh thông minh có thể tiếp nhận hình ảnh, xử lí, lưu trữ hoặc truyền dữ liệu.

Câu 4. Một trường học có phòng máy tính được kết nối bằng dây mạng qua bộ chuyển mạch Switch. Các máy trong phòng có thể chia sẻ dữ liệu nội bộ với nhau.

a) Đây là ví dụ về mạng LAN.
b) Mạng LAN thường có phạm vi hẹp như phòng học, tòa nhà hoặc cơ quan.
c) Mạng LAN luôn có quy mô toàn cầu như Internet.
d) Switch có thể được dùng để kết nối các máy tính trong mạng cục bộ.

Câu 5. Bạn Mai nhận được email thông báo trúng thưởng, yêu cầu nháy vào đường link lạ và nhập tài khoản ngân hàng để nhận tiền.

a) Mai nên kiểm tra cẩn thận, không nháy vào đường link lạ và không cung cấp thông tin cá nhân.
b) Đây có thể là một hình thức lừa đảo trực tuyến.
c) Mai nên gửi ngay mật khẩu tài khoản ngân hàng để nhận thưởng nhanh.
d) Việc giữ bí mật thông tin cá nhân là một biện pháp đảm bảo an toàn trên Internet.

Câu 6. Trang trại trồng rau sạch của chú Hùng vừa đầu tư lắp đặt một hệ thống tưới tiêu tự động. Các cảm biến đo độ ẩm đất và nhiệt độ không khí tại vườn rau được kết nối với hệ thống máy bơm và bộ điều khiển trung tâm qua mạng Internet. Khi đất khô, hệ thống tự động bật vòi tưới và gửi báo cáo về điện thoại của chú Hùng. Tại khu văn phòng của trang trại, các máy tính được nối mạng với nhau qua một bộ chuyển mạch Switch. Ngoài ra, chú Hùng còn sử dụng dịch vụ đám mây iCloud và Dropbox để sao lưu toàn bộ số liệu thu hoạch, đồng thời dùng phần mềm họp trực tuyến Zoom để trao đổi với các kĩ sư nông nghiệp ở thành phố.

a) Các ứng dụng như iCloud, Dropbox hay phần mềm hội nghị trực tuyến Zoom mà chú Hùng đang sử dụng là những ví dụ cụ thể về các dịch vụ do điện toán đám mây cung cấp qua mạng Internet.
b) Việc kết nối các cảm biến độ ẩm, cảm biến nhiệt độ, máy bơm thông minh và điện thoại qua mạng Internet để chúng tự động thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau chính là khái niệm về Internet vạn vật IoT.
c) Mạng nội bộ LAN tại khu văn phòng của trang trại có quy mô bao phủ rộng khắp toàn thế giới và có phương thức kết nối hoàn toàn giống hệt như mạng Internet toàn cầu.
d) Việc ứng dụng IoT vào trang trại của chú Hùng mang lại ích lợi to lớn vì giúp tự động hóa quy trình chăm sóc cây trồng dựa trên dữ liệu thời gian thực, giảm sức lao động thủ công và nâng cao năng suất sản xuất.

Câu 7. Để thực hiện bài tập thiết kế video giới thiệu về trường lớp, bạn Hoàng cần sử dụng một phần mềm biên tập video chuyên nghiệp có thu phí bản quyền. Tuy nhiên, thay vì mua bản quyền, Hoàng đã lên mạng tải về một công cụ bẻ khóa crack để sử dụng phần mềm đó, sau đó còn sao chép bộ cài đặt đã bẻ khóa này sang thẻ nhớ để bán lại cho một số bạn khác. Sau khi làm xong video, thấy một bài viết trên mạng xã hội có nội dung chê bai, xúc phạm danh dự một học sinh trường khác dù chưa rõ thực hư, Hoàng vẫn bấm chia sẻ lên trang cá nhân kèm theo những lời bình luận khiếm nhã để thu hút sự chú ý.

a) Đối với các sản phẩm tin học như phần mềm máy tính, việc tự ý bẻ khóa phần mềm có bản quyền, làm giả phần mềm hoặc sao chép, phân phối phần mềm khi chưa được phép của tác giả đều là các hành vi vi phạm bản quyền.
b) Khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến, môi trường số là không gian ảo nên người dùng hoàn toàn tự do phát ngôn và không bao giờ làm nảy sinh các vấn đề về đạo đức, văn hóa hay vi phạm pháp luật.
c) Hành động bạn Hoàng tải công cụ bẻ khóa để sử dụng chùa phần mềm trả phí và sao chép bán lại cho người khác chỉ là sự chia sẻ tài nguyên học tập hợp pháp chứ không phải là ví dụ về vi phạm bản quyền sản phẩm số.
d) Hành vi vi phạm bản quyền của Hoàng diễn ra thông qua việc tự ý phá bỏ hàng rào kĩ thuật bảo vệ phần mềm và kinh doanh trái phép tài sản trí tuệ của người khác; hành vi này gây thiệt hại kinh tế cho nhà sản xuất phần mềm, có thể khiến người vi phạm bị xử phạt theo quy định của pháp luật.



C. PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 1. Em vừa dùng điện thoại chụp một bức ảnh bài tập Toán và muốn tải bức ảnh đó lên Google Drive để lưu trữ, sau đó gửi đường link cho bạn cùng lớp qua ứng dụng Zalo. Dựa vào kiến thức thực hành, em hãy tóm tắt các bước thực hiện thao tác này.

Câu 2. Phân biệt thông tin, dữ liệu và vật mang tin. Hãy lấy một ví dụ cụ thể trong học tập để minh họa cho ba khái niệm này.

Câu 3. Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa mạng LAN và mạng Internet về phạm vi, cách kết nối và quyền sở hữu/quản lí.

Câu 4. Nêu khái niệm Internet vạn vật IoT. Hãy lấy một ví dụ ứng dụng IoT trong đời sống hoặc sản xuất và phân tích lợi ích của ứng dụng đó.

Câu 5. Một bạn học sinh tải phần mềm crack từ Internet để sử dụng phần mềm trả phí miễn phí. Em hãy cho biết hành vi đó có vi phạm bản quyền không. Phân tích những hậu quả có thể xảy ra đối với tác giả, nhà sản xuất và người sử dụng phần mềm crack.

